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   Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
Để phục vụ cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2014 và các năm tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng nhà Trường chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo phù hợp với những điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế hiện nay của nhà trường cho từng ngành, trình độ đào tạo (theo đề cương hướng dẫn đính kèm).

2. Từ thực tế đào tạo của trường hiện nay, Trường tính toán đề xuất hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo mới, hợp lý đối với đào tạo một sinh viên chính quy cho từng ngành bảo đảm khi áp dụng hệ thống định mức mới theo trường đề xuất thì sẽ nâng cao được chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội trong điều kiện hiện nay.

Các trường gửi báo cáo kết quả xây dựng và đề xuất hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch Tài chính), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội  (đồng thời gửi file về địa chỉ nbcan@moet.edu.vn trước ngày 15/6/2013.
Trong quá trình triển khai xây dựng nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) để được hướng dẫn.

Đề nghị các trường khẩn trương triển khai thực hiện.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);

- Lưu Vụ KHTC, VT.
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc      

    


ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC                                      KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN                                       CHẤT LƯỢNG THEO NGÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


1. Định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo  thực tế theo ngành đào tạo cho sinh viên đại học của các trường được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật về chương trình, phương pháp đào tạo do các cơ quan nhà nước ban hành trong điều kiện cụ thể về đội ngũ giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức giảng dạy, học tập và quản lý của mỗi trường.
2. Định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo  hợp lý theo ngành đào tạo cho sinh viên đại học được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo  thực tế theo ngành sau khi tiến hành phân tích, đánh giá, loại bỏ hoặc đưa ra phương án khắc phục những yếu tố tác động không phù hợp nhằm đạt được chất lượng đào tạo mong muốn.


3. Định mức kinh tế kỹ thuật theo ngành gồm có:

a) Định mức lao động, bao gồm: (Phòng TCCB chủ trì phối hợp với phòng KHTB)

- Định mức lao động của giảng viên (giảng viên/sinh viên hoặc sinh viên/giảng viên);

- Định mức lao động của cán bộ phục vụ và hành chính (cán bộ phục vụ và hành chính/sinh viên hoặc sinh viên/cán bộ hành chính)  


- Định mức lao động của cán bộ quản lý (cán bộ quản lý/sinh viên hoặc sinh viên/cán bộ quản lý) 

b) Định mức tiêu hao vật tư, máy móc, nhiên, nguyên vật liệu (gọi chung là vật tư kỹ thuật) cho công tác đào tạo. (Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị cung cấp số liệu liên quan gồm: các Khoa đào tạo, Phòng KHTC, KHTB, Trung tâm THTN, ĐBCL) 
4. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo là mức độ tri thức, kiến thức và kỹ năng ở một khía cạnh cụ thể với các cấp độ khác nhau yêu cầu người tốt nghiệp đại học cần phải đạt được. Mỗi tiêu chí bao gồm các tiêu chuẩn quy định. Có ít nhất 4 tiêu chí chất lượng đào tạo gắn với kết quả đầu ra cần xác lập:

(Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị: các Khoa đào tạo, Phòng HSSV, Trung tâm ĐBCL)
a) Kiến thức và sự hiểu biết;

b) Kỹ năng tư duy; 

c) Kỹ năng thực hành;

d) Tình trạng việc làm sau tốt nghiệp;

5. Định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo là căn cứ để lập kế hoạch tuyển sinh, tuyển dụng và sử dụng lao động, lập dự toán ngân sách, kế hoạch tài chính hàng năm của nhà trường trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định, đồng thời xây dựng đơn giá đặt hàng và xác định khung học phí. (Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị: các Khoa đào tạo, Phòng Đào tạo, HSSV, KHTC)
 
II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

1. Đối với định mức lao động

a) Định mức lao động của giảng viên (sinh viên/1 giảng viên hoặc giảng viên/sinh viên) theo ngành đào tạo:  (Phòng TCCB chủ trì phối hợp với các đơn vị : Phòng đào tạo SĐH, Đào tạo, Trung tâm ĐTTX, Trung tâm GDTX, phòng HSSV, KHTB)
Bước 1: Xác định ngành đào tạo. Ngành đào tạo được xác định theo Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 9/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ (nhóm ngành cấp 3, mã 4 chữ số với trình độ cao đẳng: 51XX, đại học: 52XX, thạc sỹ: 60XX và tiến sỹ: 62XX).

Bước 2: Thống kê tổng khối lượng giờ học tập của ngành đào tạo theo hình thức đào tạo dài hạn tập trung, vừa học vừa làm và quy định của khung chương trình, bao gồm: giờ học lý thuyết, giờ học thí nghiệm, thực hành, thực tập và giờ của các hoạt động khác.

Bước 3: Tính số lượng sinh viên dài hạn tập trung bình quân có mặt trong năm của ngành đào tạo.

- Sử dụng trọng số để quy đổi số sinh viên vừa học vừa làm, học viên thạc sỹ và nghiên cứu sinh về sinh viên dài hạn tập trung trước khi tính số lượng sinh viên bình quân có mặt trong năm của mỗi ngành. 

Scqdhbqi2013 = Ssctci2013 x Wqdi2013
Scqdhbqi: Số sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân của ngành i năm 2013;

Ssctci2013: Số sinh viên vừa học vừa làm ngành i năm 2013.
Wqdi2013: Trọng số quy đổi sinh viên vừa học vừa làm ngành i về hệ dài hạn tập trung năm 2013.
Trọng số quy đổi sinh viên, học viên thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I nghiên cứu sinh tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa II hệ vừa làm vừa học sang hệ dài hạn tập trung được xác định theo công thức:

Wqdi2013 = Tvhvli2013/ Tdhtti2013
Wqdi2013   là trọng số quy đổi của ngành i trong năm 2013;
Tvhvli2013 là số tháng tập trung học tập trong 1 năm học của sinh viên hệ vừa học vừa làm ngành i trong năm 2013;
Tdhtti2013  là số tháng học tập trong 1 năm học của sinh viên hệ dài hạn tập trung ngành i trong năm 2013;

- Tính số lượng sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân có mặt trong năm 2013 của ngành đào tạo i (ký hiệu Sbqi):

	Sbqi =  Scqdhbqi.1.1.2013 + (Scqtmi.2013*Thtti2013/Tdhtti2013) -  (Scqtni.2013*Tkhtti2013/Tdhtti2013)


Scqi.1.1.2013  là số sinh viên dài hạn tập trung quy đổi của ngành i có mặt tại ngày 1.1.2013;

Scqdhbptmi.2013  là số sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân của ngành i dự kiến tuyển mới trong năm 2013;

 Scqdhbqtni.2013 là số sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân của ngành i dự kiến tốt nghiệp trong năm.

Thtti2013  là số tháng dự kiến sinh viên tuyển mới ngành i thực tế học 
Tkhtti 2013 là số tháng dự kiến sinh viên tốt nghiệp ngành i thực tế không học
Tdhtti2013  là số tháng quy định sinh viên dài hạn tập trung ngành i học tập trong năm 2013;

 Bước 4: Tính nhu cầu số lượng giảng viên cần có để hoàn thành khối lượng giờ học của ngành i:

(Phòng TCCB chủ trì phối hợp với các đơn vị: các Khoa đào tạo, Phòng Đào tạo)




Li2013  = Hhtct2013 / 280

Li2013  là nhu cầu cán bộ giảng dạy (giảng viên) theo chương trình đào tạo của ngành i trong năm 2013;

Hhtct2013  là tổng số giờ học tập theo chương trình học tập quy định của ngành i năm 2013 (thống kê ở bước 2);

 280 là số giờ chuẩn/năm của giảng viên (theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 Bước 5: Tính định mức giảng viên/sinh viên 

(Phòng TCCB chủ trì phối hợp với các đơn vị: các Khoa đào tạo, Phòng Đào tạo)
ĐM svi/gvi = Sbqi / Li2013
ĐMsvi/gvi là định mức sinh viên/giảng viên ngành i;

Sbqi là số sinh viên ngành i năm 2013 dài hạn tập trung quy đổi bình quân (tính ở bước 3)

Li2013  là nhu cầu cán bộ giảng dạy (giảng viên) theo chương trình đào tạo của ngành i trong năm 2013 (tính ở bước 4).

b) Định mức cán bộ phục vụ/sinh viên

(phòng TCCB cung cấp số liệu)
Cán bộ phục vụ giảng dạy là những người thực thi, thừa hành các công việc phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động giảng dạy. Tính định mức cán bộ phục vụ/sinh viên gồm 2 bước:

Bước 1: Tính trọng số sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân ngành đào tạo i trong tổng số sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân của toàn trường. Trọng số chuyển đổi số sinh viên nhóm ngành đào tạo n trình độ m về nhóm ngành i trình độ tính như sau:

Wi = Scqi.1.1.2013 / Qbq2013
Wi : Trọng số sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân có mặt trong năm của ngành đào tạo i trong tổng quy mô sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân của toàn trường;

Scqi.1.1.2013  là số sinh viên dài hạn tập trung quy đổi của ngành i có mặt tại ngày 1.1.2013 (tính ở bước 3 mục a);

Qbq2013 : Tổng quy mô sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân của toàn trường
Bước 2: Tính định mức cán bộ phục vụ/sinh viên ngành học i 

(Phòng TCCB chủ trì phối hợp với các đơn vị: các Khoa đào tạo, phòng HSSV)
ĐM cbpvhci = (Qbq2013 /CBpv2013)*Wi
ĐM cbpvhci : Định mức sinh viên/1 cán bộ  phục vụ của ngành i
Qbq2013: Tổng quy mô sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân của toàn trường
CBpv2013 : Tổng số cán bộ phục vụ giảng dạy trong năm 2013;
Wi : Trọng số (tính ở bước 1 mục b)

c) Định mức cán bộ quản lý/sinh viên

(Phòng TCCB chủ trì phối hợp với phòng HSSV)
Cán bộ quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức cấu thành trường đại học, cao đẳng do cơ quan có thẩm quyền quy định. Phương pháp tính định mức cán bộ quản lý/sinh viên tương tự phương pháp tính định mức cán bộ phục vụ/sinh viên.

2. Đối với định mức vật tư kỹ thuật/1 sinh viên
(Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị: các Khoa đào tạo, Phòng KHTC, KHTB, Trung tâm THTN)
Bước 1: Thống kê tổng số kinh phí nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm nguyên nhiên vật liệu, sách vở, tài liệu và sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị, khấu hao tài sản, thí nghiệm, thực hành, thực tập… (gọi chung là hao phí vật tư kỹ thuật)  phục vụ đào tạo trong năm 2013.

Bước 2: Tính định mức chi tiết hao phí vật tư kỹ thuật/1 sinh viên năm 2013

ĐMvtkt2013  =  Evtkt2013/Qbq2013
ĐMvtkt2013: Định mức  vật tư kỹ thuật/1 sinh viên năm 2013;
Evtkt2013:  Hao phí vật tư kỹ thuật phục vụ đào tạo năm 2013; 

Qbq2013 : Quy mô sinh viên dài hạn tập trung quy đổi bình quân của năm 2013.

3. Tính kinh phí chi đào tạo/1 sinh viên theo định mức kinh tế kỹ thuật của ngành i thực tế năm 2013:
(Phòng KHTC chủ trì phối hợp các đơn vị: các Khoa đào tạo, Phòng Đào tạo)
	Ki2013 
	=
	(ĐM cbgdi2013 x Sbqgv2013) + (ĐM cbpvi2013 x Sbqpv2013)           + (ĐM cbqli2013 x Sbqql2013) + ĐMmvtkt


Ki2013 : Kinh phí chi đào tạo/1 sinh viên theo định mức kinh tế kỹ thuật của ngành i thực tế năm 2013;
ĐM cbgdi2013 là định mức giảng viên/1 sinh viên ngành i năm 2013

ĐM cbpvi2013 là định mức cán bộ phục vụ và hành chính/1 sinh viên ngành i năm 2013;
ĐM cbqli2013 là định mức cán bộ quản lý/1 sinh viên ngành i năm 2013;
ĐMmvtkti2013 là  hao phí vật tư kỹ thuật/1 sinh viên năm 2013;

Sbqgv2013 là lương bình quân của giảng viên năm 2013; 

Sbqpv2013 là lương bình quân của cán bộ phục vụ và hành chính năm 2013; 

Sbqql2013  là lương bình quân của cán bộ quản lý năm 2013.

III. VỀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỢP LÝ THEO NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Các trường tiến hành phân tích, đánh giá các yếu tố cấu thành định mức kinh tế kỹ thuật thực tế đã tính toán được, so sánh với những tiêu chuẩn, chính sách của nhà nước quy định hiện hành về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (cơ cấu trình độ giảng viên, khối lượng giảng dạy giảng viên cơ hữu phải đảm bảo, kết cấu giờ giảng lý thuyết, giờ thí nghiệm, thực hành của mỗi chương trình đào tạo, giờ tiêu chuẩn làm việc của giảng viên…) và chiến lược đảm bảo chất lượng dài hạn của nhà trường để phát hiện những điểm chưa phù hợp để đưa ra đề xuất các định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý.

2. Phù hợp với các định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý do trường đề xuất, xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng mới tương ứng; so sánh giữa các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng tương thích với các định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý với các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo trường đang đề ra hiện nay và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng trường thực tế đạt được.

3. Xác định các công việc phải làm để đạt được hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng hợp lý và phân định cụ thể những công việc thuộc nhiệm vụ, trách nhiệm của trường và những công việc thuộc nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan các cấp, các ngành.

4. Thời gian nộp báo cáo trước ngày 15/6/2013.

Các khoa đào tạo và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp số liệu, tài liệu cho đơn vị chủ trì để xử lý, tổng hợp các nội dung công việc nêu trên kết quả báo cáo số liệu và các tài liệu liên quan gửi phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/5/2013. Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm xử lý, tổng hợp các số liệu và lập báo cáo trình Hiệu trưởng phê duyệt gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2013 
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